
Từ Số báo danh: GV1001

Đến Số báo danh: GV1030

TT SBD Họ đệm Tên
Năm 

sinh
Đơn vị công tác

Quận/  

Huyện

Ghi 

chú

1 GV1001 An Thị Phương Anh 1996 Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên Gia Lâm

2 GV1002 Hoàng Thị Ngọc Anh 1991 Trường Mầm non Ngã Tư Sở Đống Đa

3 GV1003 Hoàng Thị Quỳnh Anh 1989 Trường Tiểu học Khương Thượng Đống Đa

4 GV1004 Lê Thị Vân Anh 1989 Trường Tiểu học Thị trấn Phùng Đan Phượng

5 GV1005 Mai Hồng Anh 1993 Trường Tiểu học Hoàng Diệu Ba Đình

6 GV1006 Nghĩa Thị Vân Anh 1986 Trường Mầm non Tiên Phong Ba Vì

7 GV1007 Nguyễn Phương Anh 1986 Trường Mầm non Vĩnh Tuy Hai Bà Trưng

8 GV1008 Nguyễn Thị Lan Anh 1980 Trường Tiểu học Thọ Lộc Phúc Thọ

9 GV1009 Đỗ Đặng Bích 1992 Trường Mầm non Sơn Ca Hà Đông

10 GV1010 Trương Thị Bông 1987 Trường Mầm non A xã Tứ Hiệp Thanh Trì

11 GV1011 Bùi Thị Nhật Công 1983 Trường Mầm non Thượng Lâm Mỹ Đức

12 GV1012 Nguyễn Thị Diệu 1990 Trường Mầm non Họa My Sơn Tây

13 GV1013 Đỗ Thùy Dung 1986 Trường Tiểu học Lương Mỹ A Chương Mỹ

14 GV1014 Vương Thị Mỹ Dung 1989 Trường Mầm non Kiều Mai Bắc Từ Liêm

15 GV1015 Lại Thuỳ Dương 1987 Trường Tiểu học Vân Nội Đông Anh

16 GV1016 Nguyễn Thị Thùy Dương 1981 Trường Mầm non Sơn Ca Cầu Giấy

17 GV1017 Đỗ Thị Đảm 1984 Trường Mầm non Tiền Phong Thường Tín

18 GV1018 Nguyễn Thị Hồng Điểm 1990 Trường Mầm non Thanh Thùy Thanh Oai

19 GV1019 Nguyễn Thị Điệp 1984 Trường Tiểu học An Khánh A Hoài Đức

20 GV1020 Ngô Thị Gấm 1983 Trường Tiểu học Phúc Lâm Mỹ Đức

21 GV1021 Lê Thị Thương Giang 1986 Trường Mầm non Thanh Lâm Mê Linh

22 GV1022 Vũ Thị Thảo Giang 1982 Trường Tiểu học Khương Đình Thanh Xuân

23 GV1023 Dương Thúy Hà 1980 Trường Tiểu học Trần Phú Sơn Tây

24 GV1024 Nguyễn Thị Thu Hà 1990 Trường Mầm non Thị trấn Sóc Sơn Sóc Sơn

25 GV1025 Nguyễn Thị Thu Hà 1987 Trường Tiểu học Đoàn Kết Hà Đông

26 GV1026 Nguyễn Thu Hà 1989 Trường Mầm non xã Yên Mỹ Thanh Trì

27 GV1027 Trần Thị Hà 1985 Trường Mầm non Thọ Xuân Đan Phượng

28 GV1028 Trần Thúy Hà 1983 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm

29 GV1029 Trần Thúy Hà 1989 Trường Tiểu học Bát Tràng Gia Lâm

30 GV1030 Bùi Thị Hải 1984 Trường Tiểu học An Thượng B Hoài Đức

Danh sách này có 30 thí sinh.
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